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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 17/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy đ ịnh tr ình tự ,  thủ tục chấp thuận việc chuyên mục đích sử dụng 

đất  trồng lúa có quy mô dướ i  500 ha đê thực hiện dự án 

trên đ ịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bổ sung một so điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng lỉ nấm 2019; 

Căn cứ Luật Đât đai ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 3; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bẻ sung một sô điều của 37 luật có ỉiên quan đến 
quy hoạch ngày 20 tháng ỉ ỉ năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 tháng ỉ ì năm 2020 của 
Quốc hội về tỏ chức chỉnh quyên đô thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Mình; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QHỉ5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 
Quốc hội vê ỉhí điểm một sô cơ chê, chính sách đặc thù phát triển Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh; * 

Cân cử Nghị định sổ 43/20 ỉ 4/NĐ-CP ngày ỉ5 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một Sũ điều của Luật Đất đai; Nghị định số 
0Ỉ/2O17/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 nam 20ỉ 7 của Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung 
một số nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đât đai; Nghị định sô 
Ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng ỉ2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungr 

một sổ nghị định quy định chi ỉìết thi hành Luật Đât đai; Nghị định sô 
Ị 0/2- 023/NĐ- CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một 
sổ điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sẻ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 
ngày ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của Quốc hội về tô chức chính quyển đô thị tại 
Thành phổ Hô Chí Minh; 
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Căn cứ Thông tư số ỒỈ/202Ỉ/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; • 

Căn cứ Thông tư sỗ 09/202Ỉ/TT-BTNMT ngấy 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đồi, bo sung một sổ điều của các thông tư quy 
định chi tiết và ỉrnớng dẫn thì hành Luật Đất đai; Quyết định sổ 2Ồ28/QĐ-BTNMT 
ngày 22 tháng 10 năm 202ỉ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đỉnh chính 
Thông tư số 09/2021/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm 202 ỉ sửa đồi, bô sung mật 
số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình so 4538/TTr-UBND ngày Ị5 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố vê việc quy định trịnh tự, thủ tục chấp thuận việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng ỉủa có quy mô dưới 500 ha để thực hiện dự án trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh và Báo cáo thẩm tra sỗ 848/BC-HĐND-ĐT ngày 
ỉ8 tháng 9 năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành pho Hỗ Chí Minh; 
ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đông nhản dãn Thành phố Hồ Chỉ Mình tại 

họp. 

QƯYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vỉ đièu chỉnh và đối tưữtig áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết nảy quy định trình tự, thủ tục chấp thuận 
việc chuyển mục đích sử dụng đât trồng lúa (bao gồm đất chuyên trồng lúa nước 
và đât trông lúa còn lại) có quy mô dưới 500 ha để thực hiện dự án thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến việc chuyến mục đích sử dụng đất trồng lứa quy định tại khoản 1 
Điều này trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều kiện chẩp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trổng lúa 
đê thực hiện dự án 

1. Dự ản đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng ỉúa thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, 

2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đẩu tư có trong 
danh mục kê hoạch sử dụng đât hàng năm cấp huyện đã dược phê duyệt theo quy 
định của pháp luật, 

3. Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký đâu tư đượủ cấp theo quy định của pháp luật đầu tư hoặc quyết định 
thủ trương dầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

. 4. Có phương án sử đụng tầng đất mặt vả văn bản hoàn thành trách nhiệm 
nộp tiền bảo vế, phát triển đất trồng lúá theo quy định của pháp luật về trồng trọt 
đối với trường, họp chuyển mục đích sử dựng đất chuyên trồng ỉúa nước. 
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Điều 3.  Để nghi chấp thuâu việc chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lua 
để thực hiện dự án 

1. Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, ủy ban nhân dân quận, huyện 
và thảnh phố Thủ Đức có trách nhiệm rà soát, tổng họp nhu cầu chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa trên cơ sờ xem xét đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu, gửi Sở Tài nguyên và Mô ỉ trường để thực hiện các thủ tục đề nghị chấp thuận 
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, 
trong thời hạn 03 ngày làm việc ké từ ngày nhận được hồ sơ, Uy ban nhân dân 
quận, huyện vả thành phố Thủ Đức nơi thực hiện dự án trả lời bằng văn bản cho 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đáp ứng 
điều kiện theo Điêu 2 Nghị quyết này, ủy ban nhân dân quận, huyện và thành pho 
Thủ Đức nơi thực hiện dự án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyến 
mục đích sử dụng đất trồng lúa, Uy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất 
lấy ý kĩển theo quy định sau: 

a) Nội dung lấy ý kiến: 
- Địa điểm, quy mô sủ dụng đất của dự án đầu tư; 
- Tác dộng của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 
b) Hình thức lấy ý kiến: 
- Lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động cửa việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa; 
- Lấy ý kiến bằng vàn bản của các Sở: Tài chính, ícế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp vả Phát triển nòng thôn và các đom vị khác có liên quan (nếu có) vê việc 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. 

c) Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày. 
d) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể tử ngày kết thúc việc lấy 

ý kiến, ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức nơi có nhu câu chuyên 
mục đích sử dụng đât trông lúa có trách nhiệm phôi hợp với các tô chức, cá nhân 
có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng iúa, ủy ban nhân dân phường, xã, 
thị trấn nơi có đât dê tông họp, giải trinh, tiếp thu các ý kiên và lập hô sơ đê nghị 
chấp thuận thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa gửi vê Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

4. Hồ sơ gửi Sở Tài nguyẽn và Môi trường gồm: 
a) Tờ trình của ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề 

nghị chấp thuận việc chuyền mục đích sử dụng đât trồng lúa đê thực hiện dự án 
(Tờ trình thể hiện các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trông 
lúa mẫu 3b và Bảng 02 kèm theo mẫu 3b ban hành theo Thông tư số 09/202Ỉ/TT-
BTNMTngày 30 tháng 6 năm 202ỉ của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 
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b) Danh mục đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 
có quy mô dưới'500 ha để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh; 

c) Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất hoặc trích lục bản đồ khu vực chuyển 
mục đích sử dụng đất có xác nhận củạ ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức; . . -

d) Báo cão tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; 
đ) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật vê đầu tư; hoặc quyết định chủ trương 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công; . 

^ e) Phương án sử dụng^tầng đất mặt và văn bản hoàn thảnh trách nhiệm nộp 
tiền bảo vệ, phát triển đốt trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt đoi 
với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyện trồng íúa nước. 

Điều 4.  Trách nhiệm của Sử Tài nguyên và Môi trường 

1. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ 
hô sơ của Uy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Sở Tài nguyÊr) 
và Môi trưởng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá sự phù hợp việc chuyển mục 
đích sử dụng đất trông lúa, báo cáo Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
trình HỘI đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc chuyển mục 
đích sử dụng đẩt trồng ỉúa để thực hiện dự án. 

Trường hợp hồ sơ khống hợp lệ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 
Nghị quyêt nảy, trong thời hạn khỏng quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hô. sơ, Sở Tài .nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho ủy 
ban nhân dân quận, huyện và thảnh phổ Thử Đức. 

2. Nộỉ dung thẩm định, đánh giá gồm: 
a) Như cầtỉ, sự cần thiết của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; 
b) Sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quỵ hoạch, 

kê hoạch sử dụng đât đã đưực quyêt định, phê duyệt và các qưy hoạch khác có 
Ịiên quan; 

c) Việc đảp ứng điều kiện vả việc tuân thủ các quy định cửa pháp luật về 
đât đai vả pháp luật khác có liên quan khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 
quy đinh tại Điều 2 của Nghị quyềt nảy. 

3. Hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm có: 
a) Tờ trình của Sở Tải nguyên vả Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân 

Thảnh phô Hô Chí Minh trình Hội dồng nhân dân Thảnh phổ Hồ Chí Minh 
chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 
(Tờ trình thê hiện các nội dung liên quan đến chuyên mục đích sử dụng đất 
trông lứa theo mâu 3b, Bảng Oỉ, Bảng 02 kèm theo mâu 3b ban hành (heo 
Thông tư số 09/202ỉ/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 202Ỉ của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường); 
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b) Dự thảo Tờ trình của ủy ban nhân đân Thành phố Hồ Chí Minh trình 
Hội đồng nhân dân Thành phố HÒ Chí Minh chấp thuận việc chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án (Tờ trinh thể hiện các nội dung ỉiên quan 
đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo mẫu 3c, Bảng 0Ỉ, Bảng 02 kềm 
theo mẫu 3c ban hành theo Thông tư sô 09/202ỉ/TT-BTNMĨngày 30 tháng 6 năm 
202 ì cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

c) Thành phần hò sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này. 

Điều 5. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, ủy ban nhân dân Thành phố Ho Chí Minh có trách nhiệm rà soát, trình 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận thông qua việc chuyên 
mục đích sử đụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. 

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
quỵêt này, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh cỏ trách nhỉệm thông báo cho 
Sở Tài nguyên vả Môi trường, 

Điều 6,  Châp thuận thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất  
trồng lúa để thực hiện dự án 

1. Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh chẩp thuận thông qua việc chuyên mục đích sử dụng 
đất trồng lúa để thực hiện dự án, hồ sơ gồm: • 

a) Tờ trình của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hộỉ đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc chuyển mục đích sử dựng đất 
trông lúa đê thực hiện dự án (Tờ trình thê hiện các nội dung Hên quan đên chuyên 
mục đích sử dụng đất trồng lứa theo mầu 3c, Bảng 01, Bảng 02 kèm theo mẫu 3c 
ban hành theo Thông tư số 09/202Ị/TT-BTNMT ngày 30 thảng 6 năm 202ỉ của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

b) Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết này. 

2. Hội đồng nhân đân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận 
thông qua việc chuyên mục đích sử dụng đất trông lúa đê thục hiện dự án theo 
quỵ chế làm việc của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố HÒ Chí Minh, 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án và chịu trách nhiệm kiêm tra* 
giám sát việc thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt cúa đất chuyên trông lứa 
nước theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật vê trồng trọt và pháp luật 
khác có lĩên quan. 
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Điều 7.  Tổ chức thực hiện 

1. ủy ban nhân dân Thảnh phổ Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ke hoạch vả Đầu tư, Sở Tải chính, 
Uy ban nhân dân quận, huyện và thành phổ Thủ Đức có trách nhiệm tố chức triển 
khai việc thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng Iihân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh, các Ban, Tồ 
đại biêu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ 
quá trình tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 8.  Điều khoản thi hành 

1 ế Nghị quyết này được thực hiện cho đến khi Nghị quyết số 9S/2023/QH15 
ngày 24 tháng 6 nằm 2023 của Quốc "hội hết hiệu lực thi hanh, 

2. Trường hợp văn bản quỵ phạm pháp luật khác cỏ quy dịnh cơ chế 
chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết này thỉ đối tượng được ưu đãi 
được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh khóa X, 
kỷ họp thứ mười một, thông qua ngày 19 thảng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Th ị  Lệ 


